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THÔNG T ư

Quy định xếp loại, nhóm đối với quân nhân chuyên nghiệp 
và xếp nhóm đối vói công nhân viên chức quốc phòng 

trong Quân đội nhân dân Việt Nam

BỘ TRƯỞNG B ộ  QUỐC PHÒNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ N ghị định số 104/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của 
Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của 
Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực 
lượng vũ trang;

Theo đề nghị của Tổng Tham mưu trưởng,

THÔNG TƯ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này Quy định xếp loại, nhóm đối với quân nhân chuyên nghiệp và 
xếp nhóm đối với công nhân viên chức quốc phòng trong Quân đội nhân dân 
Việt Nam.

2. Đối tượng áp dụng.

a) Quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân số các đơn vị, các doanh nghiệp 
đang quản lý (kể cả các trường hợp đang nghỉ chuẩn bị hưu, đi học, thực tập, 
công tác, điều trị, điều dưỡng trong và ngoài nước) đều được xếp loại, nhóm theo 
Thông tư này.

b) Hạ sỹ quan, binh sỹ và công nhân viên chức quốc phòng chuyển sang chế 
độ quân nhân chuyên nghiệp, được xếp loại, nhóm theo Thông tư này để hưởng 
lương theo bảng lương quân nhân chuyên nghiệp.

c) Công nhân viên chức quốc phòng và lao động bợp đồng (có chỉ tiêu tuyển 
dụng của Bộ Tổng Tham mưu) ở các cơ quan, đo‘n vị và các doanh nghiệp đặc 
thù quốc phòng.
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d) Công nhân viên chức quốc phòng mới được tuyển dụng và quân nhân 
(gồm sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan-binb sỹ) được chuyển sang 
chế độ công nhân viên chức quốc phòng.

Điều 2. Nguyên tắc xếp loại, nhóm quân nhân chuyên nghiệp

1. Căn cứ vào trình độ, ngành nghề đào tạo, chức danh và tiêu chuẩn nghiệp 
vụ quy định trong biểu tổ chức biên chế để xếp quân nhân chuyên nghiệp thành 
3 loại, bao gổm:

a) Cao cấp: chia thành 2 nhóm (nhóm 1 và nhóm 2).

b) Trung cấp: xếp một nhóĩĩi.

c) Sơ cấp: xếp m ột nhóm.

2. Quân nhân chuyên nghiệp có trình độ đào lạo cao hơn trình độ quy định 
trong tiêu chuẩn nghiệp vụ của biểu tổ chức biên chế thì chl được xếp loại theo 
đúng tiêu chuẩn nghiệp vụ quy định. Nhũng trường họp đảm nhiệm những chức 
danh có trình độ quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ cao hơn trình độ hiện có thì chỉ 
được xếp loại theo trình độ hiện có.

3. Quân nhân chuyên nghiệp được bố trí sử dụng ngành nghề đào tạo gần 
đứng với ngành nghề quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ trong biểu biên chế thì được 
vận dụng sử dụng bằng cấp đã đào tạo để xếp  loại.

Điều 3. Xếp loại, nhóm quân nhân chuyẻn nghiệp

1. Quân nhân chuyên nghiệp xếp ìoại cao cấp:

a) Nhóm 1: Có trình độ đại học trở lên và được bố trí sử dụnẹ đúng ngành 
nghề đào tạo, đúng chức danh biên chế và liêu chuẩn nghiệp vụ theo quy định 
hiện hành là đại học hoặc được cấp có thẩm quyền công nhận íà nghệ sỹ nhán 
dân, kiện tướng thể dục thể thao.

b) Nhóm 2: Có trình độ cao đẳng hoặc đại học trở lên và được bố trí sử 
dụng đúng ngành nghề đào tạo, đúng chức danh biên chế và tiêu chuẩn nghiệp 
vụ theo quy định hiộn hành là cao đắng.

2. Quân nhân chuyên nghiệp loại trung cấp:

Có trình độ trung cấp trở lên hoặc được đào tạo quân sự với trình độ tương 
đương (phó trung đội trưởng, trung đội trưởng đào tạo ngắn hạn) được bố trí 
đúng ngành nghề đào tạo, đúng chức danh biên chế và tiêu chuẩn nghiệp vụ theo 
quy định hiện hành là trưng cấp hoặc được cấp có thẩm quyền công nhận là nghệ 
sỹ \ĩu tú, vận động viên thể dục thể thao cấp 1.

3. Quân nhân chuyên nghiệp loại sơ cấp:

Có trình độ sơ cấp chuyên môn, kỹ thuậl trở lên hoặc được đào tạo quân sự 
với trình độ tương đương (tiểu đội trưởng) hoặc được bổ nhiệm và đảm nhiệm 
công việc tương đương trình độ sơ cấp, được bố trí đúng ngành nghề đào lạo, 
đúng chức danh biên chế và tiêu chuẩn nghiệp vu theo quy định hiện hành là sơ 
cấp.
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phụ cấp phục vụ Quốc phòng - An ninh theo chế độ <4uy’định, cụ thể:
'  ■ * '  ■1. Nhóm 2, hương mức phụ cấp 30%: Ap dụng đối với công nhân viên chức

Điều 4. Xếp nhóm đối với công nhân viên chức quốc phòng

Xếp nhóm công nhân viên chức quốc phòng để xác định mức được hưởng

quốc phòng, lao động hợp đổng phục vụ ở cơ quan thuộc: Bộ Tổng tham mưu, 
Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật, Tổng cục Cổng 
nghiệp Quốc phòng, Tổng cục II; cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng; các cơ 
quan của Quân khu, Quân chủng, Binh chủng, Bộ đội Biên phòng.

2. Nhóm 1, hưởng mức phụ cấp 50%: Áp dụng cho công nhân viên chức 
quốc phòng, lao động hợp đồng ở các cơ quan, đơn vị còn lại.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký và thay thế 
Quyết định số 176/2004/QĐ-BQP ngày 30 tháng 12 năm 2004 của Bộ Irưởng Bộ 
Quốc phòng về việc Quy định xếp loại, nhóm đối với quân nhân chuyên nghiệp 
và xếp nhóm đối với công nhân viên chức quốc phòng; Quyết định số 
96/2007/QĐ-BQP ngày 07 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về 
việc bổ sung Quyết định số 176/2004/QĐ-BQP ngày 30 tháng 12 năm 2004 và 
Quyết định số I77/2004/Q Đ -BQ P ngày 30 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành
1. Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm các Tổng cục, Chi huy các cơ quan, 

đơn vị chịu trách nhiệm triển khai thực hiện xếp loại, nhóm đung theo quy định 
tại Thông tư này.

2. Giao Cục Tài chính/BQP chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây 
dựng văn bản trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 
cách chuyển xếp lương khi thực hiện Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các cơ quan, đơn vị phản ảnh 
về Ban chỉ đạo tiền lương của Bộ O” - -  
chính) để xem xét, giải quyết./.9^ /

- Lưu: VT, NC (Ta 82).

Noi nhận:
-Các TTBộ;
- Các đầu mối trực thuộc Bộ;
- Cục Quân lực/BTTM;
~ Cục Tài chính/BQP;
- Cục Cán bộ, Chính■ h/TCCT;
- Vụ Pháp chế/BQP;
- BHXH/BQP; __

Đại tướng Phùng Quang Thanh
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